
STT Họ và tên MSSV Lớp Phòng thi Giờ thi Ngày thi

1 Lê Thị An 0444069 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 16/09/2024

2 Nguyễn Duy An 0444169 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 16/09/2024

3 Nguyễn Hồng Anh 1509969 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 16/09/2024

4 Nguyễn Thị Tuyết Anh 0444269 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 16/09/2024

5 Nguyễn Tuấn Anh 0444369 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 16/09/2024

6 Nguyễn Vũ Hải Anh 0444469 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 16/09/2024

7 Phan Nhật ánh 0444569 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 16/09/2024

8 Vũ Minh Anh 1649069 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 16/09/2024

9 Vũ Phương ánh 0444669 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 16/09/2024

10 Phạm Hải Bình 0444769 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:45 - 11:30 16/09/2024

11 Trần Hải Đăng 0444869 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:45 - 11:30 17/09/2024

12 Trần Thị Hương Giang 0444969 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 18/09/2024

13 Đỗ Văn Hà 1649269 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 18/09/2024

14 Trương Lê Ngân Hà 0445069 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 18/09/2024

15 Trần Ngọc Hải 0445169 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 18/09/2024

16 Phạm Văn Hậu 0445269 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 18/09/2024

17 Trần Năng Hiển 0445369 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 18/09/2024

18 Nguyễn Minh Hiếu 0445469 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 18/09/2024

19 Phạm Minh Hiếu 0445569 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 18/09/2024

20 Nguyễn Văn Hợp 0445769 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:45 - 11:30 18/09/2024

21 Nguyễn Minh Kiên 0446169 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:45 - 11:30 19/09/2024

22 Phạm Tuấn Kiệt 0446269 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:45 - 11:30 19/09/2024

23 Ka Thị Thùy Linh 0446369 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 20/09/2024

24 Lê Phương Linh 0446469 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 20/09/2024

25 Nguyễn Tiến Mạnh 0446569 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 20/09/2024

26 Nguyễn Quang Minh 0446769 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 20/09/2024

27 Trần Nguyễn Nhật Minh 1510069 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 20/09/2024

28 Nguyễn Thị Thùy Trang 0447969 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 23/09/2024



STT Họ và tên MSSV Lớp Phòng thi Giờ thi Ngày thi

29 Trần Ngọc Trung 0448069 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 08:30 - 09:15 23/09/2024

30 Phạm Ngọc Tuân 0448169 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 23/09/2024

31 Nguyễn Đình Vinh 0448369 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 23/09/2024

32 Bùi Quang Huy 0445869 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 23/09/2024

33 Trương Thị Khánh Huyền 0445969 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 23/09/2024

34 Nguyễn Quang Hưng 0446069 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 23/09/2024

35 Vũ Triệu Nghĩa 0446869 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 08:30 - 09:15 25/09/2024

36 Lại Thị Thảo Nguyên 1649669 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 25/09/2024

37 Nguyễn Trung Nguyên 0447069 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 25/09/2024

38 Nguyễn Bích Phương 0447269 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 25/09/2024

39 Nguyễn Đức Hoàng Quân 0447369 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:45 - 11:30 25/09/2024

40 Nguyễn Phương Thảo 1649869 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 26/09/2024

41 Phạm Hồng Thắm 0447569 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 26/09/2024

42 Nguyễn Quang Thắng 0447669 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 26/09/2024

43 Nguyễn Tiến Thắng 0447769 69LGTDT Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 26/09/2024

44 Hoàng Thị Minh Thư 1649969 69LGTDT Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 26/09/2024


